
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị
Ngoại ngữ

1 LÒ THỊ 
DẬU 17/3/1989 Nữ Việt 

Nam Thái Không
Xã Tủa 

Chùa, tỉnh 
Điện Biên

Bản Nong 
Hung, xã Tủa 

Chùa, tỉnh 
Điện Biên

12/12
Đại học 

chuyên ngành 
Quản lý đất đai

Cử nhân Trung 
cấp

Tiếng Anh 
B; Chứng 
chỉ tiếng 

Mông

Chuyên viên Cơ quan Ủy ban 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 
Tủa Chùa, Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã Tủa Chùa

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 
Biên

23/8/2014 Không

Đại biểu 
HĐND xã 

Mường Báng, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 
Đại biểu 

HĐND xã 
Tủa Chùa, 
nhiệm kỳ 

2021 - 2026

2 TRẦN TIẾN 
DŨNG 07/3/1975 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Thành 

Nam, tỉnh 
Ninh Bình

Số 835, đường 
Võ Nguyên 

Giáp, phường 
Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên

12/12

Đại học 
chuyên ngành 

Pháp Luật 
Quốc tế

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
C

Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ 

Điện Biên

Tỉnh uỷ Điện 
Biên

19/12/200
1 Không

Tỉnh Lai 
Châu nhiệm 
kỳ 2021 - 

2026

3 LÒ THỊ 
LUYẾN 02/02/1974 Nữ Việt 

Nam Thái Không
Xã Chiềng 
Mai, tỉnh 
Sơn La

Số nhà 01, Bản 
Noong Chứn, 

Phường Mường 
Thanh, tỉnh 
Điện Biên

12/12

Đại học, 
chuyên ngành 
Lâm nghiệp; 

Đại học 
chuyên ngành 

Xây dựng 
Đảng và chính 

quyền nhà 
nước

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn 

chuyên trách phụ trách Đoàn 
đại biểu Quốc hội khoá XV 

tỉnh Điện Biên

Đoàn đại biểu 
Quốc hội  tỉnh 

Điện Biên

30/01/200
2 XIV, XV

Tỉnh Điện 
Biên  nhiệm 

kỳ 2011 - 
2016; 2016 - 
2021; 2021 - 

2026

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Nghề nghiệp, chức vụ

Gồm các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn,
 Thanh An, Núa Ngam, Mường Nhà, Pu Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ

Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị
Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụSTT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

4 LƯỜNG THỊ 
NGUYÊN 16/8/1992 Nữ Việt 

Nam Thái Không
Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 
Điện Biên

Bản Đông, xã 
Tuần Giáo, tỉnh 

Điên Biên
12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Nông lâm kết 

hợp

Cử nhân Trung 
cấp

Chứng chỉ 
tiếng 
Mông

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Tuần 
Giáo, tỉnh Điện 

Biên

08/02/201
7 Không

Xã Tuần 
Giáo nhiệm 
kỳ 2021 - 

2026

5

NGUYỄN 
TIẾN THIỆN 
(THƯỢNG 
TỌA THÍCH 
ĐỨC 
THIỆN)

05/4/1966 Nam Việt 
Nam Kinh Phật 

giáo

Thôn Đông 
Bình, xã 

Gia Bình, 
tỉnh Bắc 

Ninh

Chùa Phật 
Tích, thôn Phật 
Tích, xã Phật 
Tích, tỉnh Bắc 

Ninh

12/12

Đại học 
chuyên ngành 
Vật giá; Học 

viện Phật giáo 
Việt Nam; Học 

viện Phật 
Quang Sơn; 

Đại học 
chuyên ngành 
Nghiên cứu 

Phật học; Tiến 
sĩ Phật học

Tiến sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh, 
Tiếng 
Trung

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ 
tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 
Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc 

tế Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban 
Phật giáo Châu Á vì Hòa bình 

Việt Nam (ABCP); Trưởng ban 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch các 
Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn độ; 
Việt Nam - Sri Lanka; Việt Nam - 

Nepal; Thành viên Hội đồng 
Khoa học và Đào tạo Viện Trần 
Nhân Tông (Đại học Quốc gia 

Hà Nội)

Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam

Không XV 

Huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc 
Ninh, nhiệm 

kỳ 2007-
2011

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Lương
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